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1 MN01 Trương Thị Đẹp 1998 x ĐHSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Thành B 53,0 55,0 54,0 0,0 54,0 Trúng tuyển

2 MN02 Bùi Thị Thu Hà 2001 x CĐSP GDMN Trường Mầm non thị trấn Sa Rài 52,0 54,0 53,0 0,0 53,0 Trúng tuyển

3 MN03 Dương Thị Diệu Hiền 1994 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non Sơn Ca 52,0 55,0 53,5 0,0 53,5 Trúng tuyển

4 MN04 Đặng Thị Cẩm Hương 2000 x ĐHSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Phước 53,0 55,0 54,0 0,0 54,0 Trúng tuyển

5 MN05 Trần Thị Kim Kiều 1999 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non Dinh Bà 53,0 53,0 53,0 0,0 53,0 Trúng tuyển

6 MN06 Trần Thị Thu Kiều 1995 x CĐSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 52,0 52,0 52,0 0,0 52,0 Trúng tuyển

7 MN07 Hồ Thị Thuỳ Linh 2002 x CĐSP GDMN Trường Mầm non Hoạ Mi 53,0 55,0 54,0 0,0 54,0 Trúng tuyển

8 MN08 Phan Thị Cẩm Nhi 1997 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non Thông Bình 52,0 54,0 53,0 0,0 53,0 Trúng tuyển

9 MN09 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1992 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non 1/6 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0 Trúng tuyển

10 MN10 Nguyễn Thị Diểm Phi 1998 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non Dinh Bà 53,0 54,0 53,5 0,0 53,5 Trúng tuyển

11 MN11 Nguyễn Thị Mỷ Phượng 1997 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non thị trấn Sa Rài 52,0 54,0 53,0 0,0 53,0 Trúng tuyển

12 MN12 Nguyễn Thị Kim Thoa 1994 x ĐHSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 52,0 52,0 52,0 0,0 52,0 Trúng tuyển

13 MN13 Nguyễn Thị Trang 1991 x ĐHSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Công Chí 54,0 54,0 54,0 0,0 54,0 Trúng tuyển

14 MN14 Nguyễn Thị Mộng Trinh 1988 x ĐHSP GDMN Trường Mầm non Hoạ Mi 52,0 54,0 53,0 0,0 53,0 Trúng tuyển

15 MN15 Nguyễn Thị Kim Tươi 1998 x ĐHSP GDMN Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 55,0 55,0 55,0 0,0 55,0 Trúng tuyển

1 TH01 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 1996 x ĐH Ngôn ngữ Anh x Trường Tiểu học Bình Phú Vắng

2 TH02 Lê Thuỳ Dương 1999 x ĐH Ngôn ngữ Anh x Trường Tiểu học Dinh Bà 56,0 57,0 56,5 0,0 56,5 Trúng tuyển

3 TH03 Trần Thị Ngọc Minh 1996 x ĐHSP GDTH Trường Tiểu học Bình Phú 55,0 57,0 56,0 0,0 56,0 Trúng tuyển
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4 TH04 Huỳnh Thiện Ngọc Ngà 1999 x ĐHSP GDTH Trường Tiểu học Tân Phước 55,0 57,0 56,0 0,0 56,0 Trúng tuyển

5 TH05 Lê Như Hoàng Nguyên 2000 x ĐH Ngôn ngữ Anh x Trường Tiểu học Trần Phú 70,0 72,0 71,0 0,0 71,0 Trúng tuyển

6 TH06 Trần Thị Hồng Oanh 1995 x ĐHSP GDTH Trường Tiểu học An Phước 82,0 83,0 82,5 0,0 82,5 Trúng tuyển

7 TH07 Nguyễn Thị Thuý Thoa 2000 x ĐHSP GDTH Trường Tiểu học Dinh Bà 59,0 61,0 60,0 0,0 60,0 Trúng tuyển

8 TH08 Đinh Thị Mai Thư 2000 x ĐHSP GDTH Trường Tiểu học Tân Phước 80,0 82,0 81,0 0,0 81,0 Trúng tuyển

9 TH09 Huỳnh Trung Tín 1994 ĐHSP GDTH Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 79,0 80,0 79,5 0,0 79,5 Trúng tuyển

1 THCS01 Hoàng Thị Mỹ Duyên 1999 x ĐHSP Ngữ văn Trường THCS Thông Bình Vắng

2 THCS02 Nguyễn Thanh Huy 1999 ĐHSP Tiếng Anh Trường THCS Tân Hộ Cơ 54,0 54,0 54,0 0,0 54,0 Trúng tuyển

3 THCS03 Lê Văn Phải 1992 ĐHSP GDTC Trường TH-THCS Cả Găng 88,0 90,0 89,0 0,0 89,0 Trúng tuyển

4 THCS04 Lê Thị Phúc 1988 x ĐH Ngữ văn x Trường THCS Tân Thành B 93,0 91,0 92,0 0,0 92,0 Trúng tuyển

5 THCS05 Lê Thái 1998 ĐHSP GDTC Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Vắng

6 THCS06 Mai Thị Kim Thảo 1989 x ĐHSP Hoá học Trường THCS Thông Bình 85,0 87,0 86,0 0,0 86,0 Trúng tuyển

7 THCS07 Lê Thị Thía 1998 x ĐHSP Hoá học Trường THCS Thông Bình 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0

8 THCS08 Lê Phú Thịnh 1998 ĐHSP GDTC Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 70,0 72,0 71,0 0,0 71,0 Trúng tuyển

9 THCS09 Đỗ Thị Cẩm Tiên 2001 x ĐHSP Hoá học Trường THCS Thông Bình 58,0 56,0 57,0 0,0 57,0

10 THCS10 Lê Thanh Tòng 1993 ĐHSP GDTC Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 55,0 57,0 56,0 0,0 56,0

11 THCS11 Nguyễn Thanh Trí 2000 ĐHSP GDTC Trường TH-THCS Cả Găng 80,0 77,0 78,5 5,0 83,5

12 THCS12 Võ Thị Trinh 1989 x ĐHSP GDTC Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Vắng

13 THCS13 Nguyễn Đình Văn 1997 ĐHSP GDTC Trường TH-THCS Cả Găng Vắng

1 TB01 Huỳnh Văn Tiến 1990 ĐHSP Sinh học Trường Tiểu học Tân Phước 95,0 96,0 95,5 0,0 95,5 Trúng tuyển

1 KT01 Đặng Thị Bích Hạnh 1995 x ĐH Tài chính - KT Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 50,0 51,0 50,5 0,0 50,5

2 KT02 Nguyễn Ngọc Pha 1986 ĐH Kế toán Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 71,0 72,0 71,5 0,0 71,5 Trúng tuyển

3 KT03 Phạm Thị Ngọc Tuyền 2000 x ĐH Tài chính - NH Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Vắng

4 KT04 Võ Hoàng Vũ 1993 ĐH Kế toán Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Vắng

III. Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III, Mã số V.07.04.32

IV. Vị trí nhân viên Thiết bị, Mã số V.07.07.20

V. Vị trí Kế toán viên trung cấp, Mã số 06.032


